
 

BẢNG SỐ 6  
 

BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI THỊ TRẤN ĐÔNG ANH THUỘC HUYỆN ĐÔNG ANH 
(Kèm theo Quyết định số: 124/2009/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội) 

 
 

Đơn vị tính: đồng/m2 
 

 
 

TT 

 
 

Tên đường phố 
Giá đất ở Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 

VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4 
 

1 
 

Cầu Đôi đến hết thị trấn Đông Anh 12 100 000 7 260 000 4 400 000
 

3 960 000 5 264 000 3 410 000 2 200 000 1 723 000 
 
 

2 

 
Đường Cao Lỗ (từ ngã ba XN xay sát lương 
thực Đông Quan đến ngã ba Cổng Trắng) 

 
12 100 000

 
7 260 000

 
4 400 000

 
 

3 960 000
 

5 264 000
 

3 410 000
 

2 200 000
 

1 723 000 

 
3 

 
Đường từ QL3 qua ga Đông Anh đến Ấp Tó 10 010 000 6 050 000 3 630 000

 
3 300 000 4 354 000 2 970 000 1 980 000 1 436 000 

 
4 

 
Đường Uy Nỗ 9 555 000 5 775 000 3 465 000

 
3 150 000 4 156 000 2 835 000 1 890 000 1 370 000 

 
5 Đường từ ngã tư nhà máy ôtô 1/5 đi nhà máy ô 

tô Cổ Loa 9 555 000 5 775 000 3 465 000
 

3 150 000 4 156 000 2 835 000 1 890 000 1 370 000 
 

6 
 
Đường Lâm Tiên 10 010 000 6 050 000 3 630 000

 
3 300 000 4 354 000 2 970 000 1 980 000 1 436 000 

 

7 
 

Đường từ QLộ 3 đi Công ty Đông Thành 10 010 000 6 050 000 3 630 000
 

3 300 000 4 354 000 2 970 000 1 980 000 1 436 000 
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